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1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc hệ thống thông tin kế toán của doanh nghiệp, phần mềm kế toán (PMKT) ngày càng trở thành một cấu phần công nghệ quan trọng phục vụ ghi nhận, xử lý, kiểm soát dữ liệu và cung cấp thông tin cho quản trị. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), vấn đề nghiên cứu không chỉ dừng ở việc doanh nghiệp có sử dụng PMKT hay không, mà quan trọng hơn là mức độ phần mềm được khai thác trong thực tế hoạt động kế toán - quản trị, phạm vi chức năng được sử dụng và mức độ tích hợp vào quy trình vận hành. Vì vậy, nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng PMKT trong DNNVV tại Nam Định có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.
Về phương diện lý luận, nhiều nghiên cứu trước tập trung vào lựa chọn, chấp nhận hoặc quyết định sử dụng công nghệ, trong khi giai đoạn sử dụng thực tế sau triển khai chưa được xem xét đầy đủ. Trong thực tiễn, doanh nghiệp có thể đã sử dụng PMKT nhiều năm nhưng vẫn chủ yếu khai thác các chức năng ghi sổ và lập báo cáo bắt buộc. Do đó, luận án tiếp cận biến phụ thuộc theo hướng mức độ ứng dụng PMKT (ASU), phản ánh qua ba chiều cạnh: cường độ sử dụng (UI), phạm vi chức năng được khai thác (FS) và mức độ tích hợp PMKT vào quy trình kế toán - quản trị (PI). Cách tiếp cận này cho phép phản ánh rõ hơn chiều sâu khai thác PMKT sau triển khai.
2. Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài

Về phương diện lý luận, luận án dựa trên ba nền tảng chính gồm mô hình chấp nhận công nghệ (TAM), khung Công nghệ - Tổ chức - Môi trường (TOE) và mô hình thành công hệ thống thông tin (ISS). Khung H-O-T-E được sử dụng với vai trò hệ thống hóa các nhân tố theo bốn nhóm Con người - Tổ chức - Công nghệ - Môi trường. Trên cơ sở đó, mô hình nghiên cứu kiểm định sáu nhân tố EC, PU, TMS, OC, SQ và SEQ đối với ASU; quy mô và ngành nghề được đưa vào phân tích bổ sung với vai trò biến kiểm soát, không được diễn giải như biến điều tiết khi chưa kiểm định tương tác.
Về phương diện thực tiễn, Nam Định là địa bàn có cộng đồng doanh nghiệp tương đối lớn và DNNVV chiếm tỷ trọng chủ yếu. Năm 2023, toàn tỉnh có 6.200 doanh nghiệp đang hoạt động; riêng bốn nhóm ngành trọng tâm của luận án gồm thương mại, sản xuất, dịch vụ và xây dựng có 6.087 doanh nghiệp, chiếm khoảng 98,18% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Cơ cấu này tạo ra nhu cầu kế toán đa dạng, trong khi nguồn lực về nhân sự, tài chính và khả năng đầu tư công nghệ của DNNVV còn hạn chế. Đây là bối cảnh phù hợp để kiểm định đồng thời các điều kiện con người, tổ chức, công nghệ và môi trường hỗ trợ đối với mức độ ứng dụng PMKT.
3. Lý do lựa chọn đề tài

Xuất phát từ khoảng trống về đo lường mức độ ứng dụng PMKT sau triển khai, nhu cầu tích hợp các nền tảng lý thuyết để giải thích đồng thời các nhóm nhân tố và yêu cầu cung cấp bằng chứng thực nghiệm trong bối cảnh DNNVV địa phương, nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng phần mềm kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Nam Định”. Nghiên cứu hướng tới làm rõ thực trạng ứng dụng PMKT theo UI, FS và PI; kiểm định các nhân tố ảnh hưởng; và đề xuất giải pháp nâng cao mức độ khai thác PMKT trong hoạt động kế toán - quản trị.
4. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận án là mức độ ứng dụng PMKT trong DNNVV và các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng PMKT. Doanh nghiệp là đơn vị phân tích; kế toán trưởng hoặc kế toán viên trực tiếp tham gia tổ chức, vận hành hoặc sử dụng PMKT là người cung cấp thông tin chủ chốt.
5. Phạm vi nghiên cứu

Về không gian, luận án nghiên cứu các DNNVV tại Nam Định theo địa giới hành chính tỉnh Nam Định trước sắp xếp. Về nội dung, nghiên cứu tập trung vào các doanh nghiệp đang sử dụng PMKT và đánh giá mức độ ứng dụng theo UI, FS và PI. Về thời gian, số liệu thứ cấp chủ yếu phục vụ mô tả bối cảnh đến năm 2023; khảo sát sơ bộ được thực hiện trong tháng 7-8/2025 và khảo sát chính thức trong tháng 9-12/2025.
6. Phương pháp nghiên cứu

Luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp. Nghiên cứu định tính được thực hiện thông qua tổng quan tài liệu và hai vòng phỏng vấn chuyên gia để xác lập, hiệu chỉnh mô hình và thang đo. Khảo sát sơ bộ với 125 phiếu hợp lệ được sử dụng để kiểm tra ban đầu độ tin cậy và cấu trúc thang đo. Khảo sát chính thức phát 450 phiếu, thu được 359 phiếu hợp lệ; mẫu được lựa chọn theo phương pháp phi xác suất có chủ đích kết hợp kiểm soát cơ cấu theo ngành. Dữ liệu được xử lý bằng SPSS 26 với Cronbach’s Alpha, EFA, tương quan Pearson, hồi quy tuyến tính đa biến và hồi quy phân cấp.
7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Về khoa học, luận án góp phần làm rõ cách tiếp cận ứng dụng PMKT theo chiều sâu sau triển khai; cụ thể hóa ASU thông qua UI, FS và PI; đồng thời tích hợp TAM, TOE và ISS, kết hợp H-O-T-E để hệ thống hóa sáu nhân tố nghiên cứu. Về thực tiễn, kết quả định lượng cung cấp căn cứ xác định trọng tâm cải thiện mức độ ứng dụng PMKT và chuyển hóa thành lộ trình giải pháp ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, gắn với chủ thể thực hiện, nguồn lực và tiêu chí đánh giá phù hợp với điều kiện DNNVV.
8. Kết cấu của luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án được chia thành 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận và mô hình nghiên cứu về ứng dụng phần mềm kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chương 2: Thực trạng và kết quả kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng phần mềm kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Nam Định.

Chương 3: Giải pháp và khuyến nghị nâng cao mức độ ứng dụng phần mềm kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Nam Định.
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
1.1. HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN VÀ PHẦN MỀM KẾ TOÁN TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ 

1.1.1. Khái niệm, vai trò và cấu phần của hệ thống thông tin kế toán trong bối cảnh chuyển đổi số 

Xét trong bối cảnh nghiên cứu, hệ thống thông tin kế toán (HTTT kế toán) được tiếp cận như một hệ thống tổ chức nhằm thu thập, ghi nhận, xử lý, kiểm tra, lưu trữ và cung cấp thông tin kế toán - tài chính cho các đối tượng sử dụng. Cách tiếp cận này cho thấy HTTT kế toán không đơn thuần là “tập hợp chứng từ - tài khoản - sổ - báo cáo”, mà là cơ chế chuyển hóa dữ liệu kinh tế thành thông tin hữu ích cho quản lý, kiểm soát và ra quyết định thông qua sự phối hợp đồng bộ giữa con người, quy trình, dữ liệu, công nghệ và kiểm soát.
Trong bối cảnh chuyển đổi số, vai trò của HTTT kế toán có thể thấy rằng được mở rộng theo hướng vừa bảo đảm tuân thủ và khả năng giải trình, vừa gia tăng giá trị quản trị nhờ chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao tính kịp thời, tăng cường đối chiếu - kiểm soát và tạo nền tảng cho phân tích. Kết quả này hàm ý rằng việc nâng cao hiệu quả kế toán số không thể đạt được nếu chỉ dừng ở hành động “mua phần mềm”, mà cần đồng bộ hóa các cấu phần của hệ thống, đặc biệt là năng lực người dùng và mức độ chuẩn hóa quy trình vận hành dữ liệu.
1.1.2. Khái niệm phần mềm kế toán và phân loại phần mềm kế toán 

Về phương diện lý luận, PMKT được luận án xác định là cấu phần công nghệ trung tâm của HTTT kế toán, tham gia trực tiếp vào quá trình xử lý dữ liệu kế toán theo chế độ và đáp ứng nhu cầu thông tin của doanh nghiệp. Điều này cho thấy việc xác định đúng phạm vi nghiên cứu cần đặt PMKT trong quan hệ phân biệt với các công cụ và hệ thống lân cận. Theo đó, PMKT không đồng nhất với công cụ bảng tính, vốn có thể hỗ trợ xử lý dữ liệu nhưng thiếu cấu trúc nghiệp vụ và cơ chế kiểm soát đầy đủ và cũng không đồng nhất với hệ thống quản trị tích hợp (ERP), nơi kế toán chỉ là một phân hệ trong tổng thể nhiều phân hệ chức năng.
Trên cơ sở đó, PMKT có thể được phân loại theo (i) hình thức sản phẩm (đóng gói hoặc thiết kế theo yêu cầu), (ii) phương thức triển khai (cài đặt tại chỗ hoặc trực tuyến hay đám mây), và (iii) mức độ tích hợp với các quy trình nghiệp vụ. Việc phân loại này có ý nghĩa phương pháp luận: giúp luận án tập trung vào “ứng dụng PMKT” như một hiện tượng vận hành hệ thống trong thực tiễn tổ chức, thay vì chỉ mô tả PMKT như một “công cụ” hoặc gắn với một “nhãn phần mềm” cụ thể.
1.1.3. Vai trò của phần mềm kế toán đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đối với DNNVV, PMKT có thể xem là vừa công cụ tác nghiệp, vừa phương tiện kiểm soát, đồng thời là nguồn dữ liệu đầu vào cho hoạt động quản trị. Về mặt tác nghiệp, PMKT hỗ trợ tiêu chuẩn hóa ghi nhận nghiệp vụ, giảm thao tác thủ công, nâng cao khả năng tổng hợp báo cáo và hạn chế rủi ro sai sót; điều này đặc biệt có ý nghĩa khi bộ phận kế toán của DNNVV thường gọn nhẹ và kiêm nhiệm.
Về mặt kiểm soát - quản trị, PMKT hỗ trợ phân quyền, lưu vết, đối chiếu, truy xuất dữ liệu và tạo lập báo cáo phục vụ điều hành. Tuy nhiên, kết quả này hàm ý rằng giá trị quản trị chỉ được hiện thực hóa khi doanh nghiệp khai thác phần mềm theo chiều sâu và gắn PMKT với quy trình kế toán - quản trị, thay vì chỉ sử dụng như một công cụ riêng lẻ nhằm đáp ứng yêu cầu lập báo cáo bắt buộc. Trên cơ sở đó, nghiên cứu về PMKT trong DNNVV cần dịch chuyển trọng tâm từ “có phần mềm” sang “mức độ ứng dụng phần mềm”.
1.1.4. Kết luận về khái niệm và cách tiếp cận phần mềm kế toán trong luận án 

Từ nền tảng HTTT kế toán và vai trò của PMKT, luận án thống nhất cách tiếp cận: PMKT là cấu phần công nghệ của HTTT kế toán, và hiệu quả chỉ được hiện thực hóa khi phần mềm được vận hành thường xuyên, chức năng được khai thác đủ rộng và PMKT được tích hợp vào quy trình kế toán - quản trị. Đồng thời, luận án nhấn mạnh sự cần thiết phải phân biệt giữa chấp nhận ban đầu và sử dụng thực tế sau triển khai; do đó, việc chỉ xác định doanh nghiệp “có sử dụng PMKT hay không” là chưa đủ để phản ánh chiều sâu ứng dụng. Trên cơ sở đó, phần 1.2 tiếp tục phát triển biến phụ thuộc theo hướng “mức độ ứng dụng” thay vì cách tiếp cận nhị phân.
1.2. ỨNG DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

1.2.1. Khái niệm và bản chất của ứng dụng phần mềm kế toán 

Luận án xác lập một phân biệt khái niệm có ý nghĩa quyết định: “trang bị PMKT” và “sử dụng PMKT” không đồng nhất với “ứng dụng PMKT”. Xét trong bối cảnh nghiên cứu, “trang bị” phản ánh việc doanh nghiệp đã có phần mềm, trong khi “ứng dụng” phản ánh mức độ phần mềm được khai thác trong thực tế kế toán - quản trị. Điều này cho thấy bản chất của “ứng dụng” là hành vi vận hành hệ thống theo chiều sâu: PMKT có trở thành công cụ ưu tiên trong xử lý nghiệp vụ hằng ngày hay không, có được khai thác đa chức năng hay không, và có được gắn với quy trình vận hành - kiểm soát - báo cáo hay không.
Kết quả này hàm ý rằng việc doanh nghiệp sử dụng PMKT trong thời gian dài chưa đủ để kết luận ứng dụng hiệu quả: doanh nghiệp có thể duy trì PMKT nhưng chỉ dừng ở ghi sổ và lập báo cáo bắt buộc, trong khi các chức năng phục vụ kiểm soát và quản trị chưa được khai thác tương xứng. Vì vậy, cách phân biệt nêu trên giúp luận án tránh nhầm lẫn giữa “sự hiện diện của phần mềm” và “giá trị ứng dụng trong thực tiễn”.
1.2.2. Nội dung và các tiêu chí đo lường mức độ ứng dụng phần mềm kế toán 

Trọng tâm phương pháp của luận án là đo lường mức độ ứng dụng PMKT (ASU) theo hướng đa chiều, qua đó phản ánh “chiều sâu” thay vì chỉ xác nhận trạng thái “có sử dụng”. Trên cơ sở đó, ASU được xây dựng dựa trên ba tiêu chí có quan hệ bổ sung: UI (cường độ sử dụng), FS (phạm vi chức năng khai thác) và PI (mức độ tích hợp vào quy trình kế toán - quản trị). UI nhấn mạnh tần suất và mức độ ưu tiên sử dụng PMKT trong xử lý nghiệp vụ; FS phản ánh độ rộng các chức năng, phân hệ, báo cáo được khai thác; và PI phản ánh mức độ liên thông dữ liệu cũng như mức độ PMKT trở thành một bộ phận hữu cơ của quy trình vận hành.
Luận án đặc biệt nhấn mạnh vai trò của PI. Xét trong bối cảnh nghiên cứu, doanh nghiệp có thể khai thác nhiều chức năng nhưng dữ liệu vẫn rời rạc, nhập liệu thủ công và chưa liên thông với các hoạt động như bán hàng, kho, ngân hàng, hóa đơn điện tử hoặc thuế điện tử; khi đó, FS có thể tương đối rộng nhưng mức tích hợp chưa cao. Kết quả này hàm ý PI là tiêu chí then chốt để nhận diện “ứng dụng theo chiều sâu”. Trên cơ sở đó, việc kết hợp UI-FS-PI cho phép đánh giá ASU một cách toàn diện và phù hợp đặc thù DNNVV, nơi sự hiện diện của phần mềm không đồng nghĩa với khai thác hiệu quả.
1.2.3. Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ và vừa ảnh hưởng đến việc ứng dụng phần mềm kế toán 

Chương 1 cho thấy đặc điểm DNNVV tạo ra đồng thời điều kiện và rào cản đối với ứng dụng PMKT. Do hạn chế về nguồn lực và bộ máy kế toán thường gọn nhẹ, DNNVV có xu hướng ưu tiên các giải pháp “dễ sử dụng - dễ triển khai - chi phí phù hợp”, đồng thời phụ thuộc đáng kể vào năng lực người sử dụng và cơ chế tổ chức dữ liệu. Điều này cho thấy mức độ ứng dụng PMKT có thể phân hóa đáng kể: có doanh nghiệp sử dụng thường xuyên nhưng phạm vi chức năng hẹp; có doanh nghiệp mở rộng chức năng nhưng mức tích hợp quy trình thấp; và cũng có doanh nghiệp sử dụng bảng tính song song làm dữ liệu phân tán.
Kết quả này hàm ý rằng mô hình nghiên cứu cần bao quát đồng thời các yếu tố con người, tổ chức, công nghệ và hỗ trợ từ bên ngoài để giải thích thuyết phục sự khác biệt về ASU giữa các doanh nghiệp.

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ỨNG DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

1.3.1. Các lý thuyết nền: TAM, TOE, ISS và khung H-O-T-E 

Luận án xác định ba nền tảng lý thuyết chính để giải thích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng PMKT. TAM cung cấp cơ sở giải thích nhận thức sự hữu ích (PU); TOE cung cấp cơ sở phân tích các điều kiện tổ chức và bối cảnh triển khai, đặc biệt là TMS và OC; ISS nhấn mạnh chất lượng hệ thống và chất lượng dịch vụ, là nền tảng cho SQ và SEQ. DOI và UTAUT chỉ được tham khảo bổ trợ cho một số lập luận, không được sử dụng như các lý thuyết nền độc lập của mô hình.
H-O-T-E được sử dụng như khung hệ thống hóa và phân nhóm các nhân tố theo bốn nhóm Con người - Tổ chức - Công nghệ - Môi trường. Theo đó, EC và PU thuộc nhóm Con người; TMS và OC thuộc nhóm Tổ chức; SQ thuộc nhóm Công nghệ; SEQ thuộc nhóm Môi trường hỗ trợ. Cách phân loại này giúp tổ chức mô hình theo logic đa chiều mà không thay thế vai trò nền tảng của TAM, TOE và ISS.
1.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng phần mềm kế toán 

Từ tích hợp lý thuyết và bối cảnh DNNVV, luận án xác lập sáu nhân tố cốt lõi ảnh hưởng đến ASU gồm EC, PU, TMS, OC, SQ, SEQ. Nhóm Con người bao gồm EC (năng lực nhân viên kế toán) và PU (nhận thức sự hữu ích). EC phản ánh năng lực vận hành phần mềm, kiểm soát dữ liệu và khai thác báo cáo, điều kiện trực tiếp để mở rộng FS và nâng PI; PU phản ánh động lực khai thác, qua đó thúc đẩy doanh nghiệp vượt khỏi mức sử dụng nhằm đáp ứng báo cáo bắt buộc. Nhóm Tổ chức bao gồm TMS (sự hỗ trợ của lãnh đạo cấp cao) và OC (năng lực tổ chức). TMS thể hiện cam kết, phân bổ nguồn lực và yêu cầu sử dụng dữ liệu; OC phản ánh mức sẵn sàng về quy trình, hạ tầng, phân quyền và tổ chức dữ liệu để duy trì ứng dụng ổn định.
Nhóm Công nghệ bao gồm SQ (chất lượng hệ thống), quyết định mức ổn định, dễ sử dụng, bảo mật và mức phù hợp nghiệp vụ. Nhóm Môi trường bao gồm SEQ (chất lượng dịch vụ nhà cung cấp), có vai trò đáng kể trong bối cảnh DNNVV thường phụ thuộc vào tư vấn, triển khai, đào tạo, cập nhật và hỗ trợ kỹ thuật. Trên cơ sở đó, cấu trúc nhân tố vừa bám khung H-O-T-E, vừa nhất quán với mục tiêu đo lường ASU theo UI-FS-PI.
1.3.3. Mô hình nghiên cứu và các giả thuyết nghiên cứu 

Mô hình nghiên cứu chính của luận án kiểm định ảnh hưởng của sáu nhân tố EC, PU, TMS, OC, SQ và SEQ đến ASU với kỳ vọng cùng chiều. ASU được phản ánh thông qua ba chiều cạnh UI, FS và PI. Quy mô doanh nghiệp (Size) và ngành nghề kinh doanh (Ind) được đưa vào hồi quy phân cấp như các biến kiểm soát để kiểm tra độ ổn định của mô hình; luận án không xây dựng các biến tương tác nên không kiểm định vai trò điều tiết của Size và Ind.
ASU = β0 + β1EC + β2PU + β3TMS + β4OC + β5SQ + β6SEQ + β7Size + β8Ind + ε
Trên cơ sở đó, sáu giả thuyết H1-H6 được xác lập trước kiểm định, kỳ vọng EC, PU, TMS, OC, SQ và SEQ có ảnh hưởng tích cực đến ASU. Các giả thuyết được hình thành từ lý thuyết và bằng chứng nghiên cứu tiền nhiệm; mức độ và ý nghĩa ảnh hưởng trong bối cảnh Nam Định được xác định bằng kết quả thực nghiệm của luận án.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NAM ĐỊNH

2.1. KHÁI QUÁT BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU VÀ MẪU KHẢO SÁT 

2.1.1. Khái quát về doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Nam Định 

Xét trong bối cảnh nghiên cứu, luận án xác định DNNVV theo khung pháp lý hiện hành (Luật Hỗ trợ DNNVV và Nghị định 80/2021/NĐ-CP), đồng thời thống nhất phạm vi địa bàn theo “tỉnh Nam Định cũ” nhằm bảo đảm tính nhất quán giữa thiết kế khảo sát và nguồn số liệu thống kê. Có thể thấy rằng, Nam Định là địa bàn có cộng đồng doanh nghiệp phát triển tương đối ổn định, trong đó DNNVV chiếm tỷ trọng chủ yếu. Dữ liệu giai đoạn 2011-2020 cho thấy số doanh nghiệp hoạt động và phát sinh kết quả sản xuất kinh doanh tăng bình quân 8,66%/năm; riêng giai đoạn 2016-2020, bình quân mỗi năm có 5.181 doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh, tăng 73,44% so với bình quân giai đoạn 2011-2015. Giai đoạn 2019-2023, tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 tăng từ 5.798 (2019) lên 6.200 (2023), điều này cho thấy xu hướng duy trì ổn định và có dấu hiệu phục hồi.
Về cơ cấu loại hình, doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm ưu thế áp đảo năm 2023 (6.061 doanh nghiệp, 97,77%), trong khi doanh nghiệp nhà nước chiếm 0,46% và doanh nghiệp FDI chiếm 1,77%. Về cơ cấu ngành, doanh nghiệp tập trung chủ yếu ở bán buôn - bán lẻ (2.276 doanh nghiệp, 36,71%), công nghiệp chế biến -chế tạo (1.792 doanh nghiệp, 28,90%) và xây dựng (828 doanh nghiệp, 13,35%). Khi quy về bốn nhóm ngành trọng tâm của luận án (thương mại, sản xuất, dịch vụ, xây dựng), năm 2023 tương ứng lần lượt là 2.276; 1.792; 1.191; 828 doanh nghiệp. Kết quả này hàm ý rằng Nam Định là bối cảnh phù hợp để khảo sát ứng dụng PMKT, bởi đây là các nhóm ngành phát sinh nghiệp vụ kế toán thường xuyên và đặt ra nhu cầu xử lý-kiểm soát dữ liệu tương đối cao. 
2.1.2. Đặc điểm DNNVV tại Nam Định ảnh hưởng đến ứng dụng phần mềm kế toán 

Phân tích bối cảnh địa phương cho thấy một số đặc điểm cấu trúc có thể liên quan đến điều kiện ứng dụng PMKT theo chiều sâu. Thứ nhất, DNNVV tại Nam Định chủ yếu là doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ: giai đoạn 2011-2020, nhóm siêu nhỏ và nhỏ bình quân chiếm 91,26% (siêu nhỏ 52,66%; nhỏ 38,60%), trong khi doanh nghiệp vừa 5,35% và doanh nghiệp lớn 3,39%. Cơ cấu này hàm ý hạn chế về nguồn lực tài chính, nhân sự và quản trị; do đó, doanh nghiệp có xu hướng ưu tiên giải pháp PMKT có chi phí phù hợp, dễ sử dụng và đáp ứng nghiệp vụ cơ bản.
Thứ hai, tỷ trọng doanh nghiệp ngoài nhà nước duy trì ở mức rất cao (97,84% năm 2020 và 97,77% năm 2023) cho thấy quyết định đầu tư, lựa chọn và khai thác PMKT phụ thuộc đáng kể vào định hướng và mức cam kết của chủ doanh nghiệp hay lãnh đạo cấp cao; điều này cung cấp căn cứ thực tiễn để xem xét vai trò của TMS trong mô hình. Thứ ba, cơ cấu ngành thương mại-sản xuất-dịch vụ-xây dựng tạo ra yêu cầu chức năng PMKT khác nhau (thương mại nhấn mạnh mua-bán, công nợ, tồn kho và hóa đơn; sản xuất nhấn mạnh nguyên vật liệu, chi phí, giá thành, tiền lương; xây dựng nhấn mạnh chi phí theo công trình, hợp đồng, tạm ứng, quyết toán; dịch vụ nhấn mạnh hợp đồng, doanh thu, chi phí, dòng tiền và báo cáo thuế). Điều này cho thấy mức độ ứng dụng không chỉ gắn với “có dùng phần mềm”, mà gắn chặt với phạm vi chức năng (FS) và mức độ tích hợp quy trình (PI).
Thứ tư, mức độ phát triển doanh nghiệp không đồng đều giữa các địa phương có thể dẫn đến khác biệt về hạ tầng công nghệ, năng lực nhân sự và khả năng tiếp cận dịch vụ hỗ trợ. Thứ năm, hiệu quả hoạt động phân hóa (năm 2020: 52,70% doanh nghiệp có lãi; 13,36% hòa vốn; 33,94% lỗ) làm cho khả năng đầu tư, đào tạo và nâng cấp PMKT không đồng đều. Thứ sáu, áp lực chuyển đổi số và tuân thủ ngày càng tăng đặt yêu cầu PMKT không chỉ ghi sổ mà còn hỗ trợ kết nối dữ liệu, kiểm soát nghiệp vụ và cung cấp thông tin quản trị. Trên cơ sở đó, có thể thấy rằng bối cảnh Nam Định đồng thời tạo ra nhu cầu ứng dụng PMKT và ràng buộc nguồn lực, khiến mức độ ứng dụng có thể chỉ đạt trung bình nếu không có can thiệp phù hợp. 
2.1.3. Đặc điểm mẫu khảo sát và điều kiện tổ chức kế toán tại các doanh nghiệp khảo sát 

Dữ liệu sơ cấp gồm 359 DNNVV đang sử dụng PMKT tại Nam Định, thuộc bốn lĩnh vực trọng tâm: thương mại 138 doanh nghiệp (38,44%), sản xuất 109 (30,36%), dịch vụ 62 (17,27%) và xây dựng 50 (13,93%). Mẫu phân bố trên nhiều địa bàn và phần lớn doanh nghiệp đã hoạt động tương đối ổn định. Cơ cấu theo ngành tương đối gần với cơ cấu của bốn nhóm ngành trọng tâm tại địa bàn nghiên cứu, phù hợp với mục tiêu phân tích nhưng không được diễn giải như mẫu xác suất đại diện cho toàn bộ tổng thể.
Xét theo thời gian hoạt động, 236 doanh nghiệp (65,8%) đã hoạt động từ 5 năm trở lên. Bộ phận kế toán chủ yếu có quy mô gọn nhẹ: 55,2% doanh nghiệp có 2-3 nhân sự kế toán và 24,5% chỉ có 1 người; số người trực tiếp sử dụng PMKT chủ yếu là 2-3 người (57,1%). Người trả lời gồm 198 kế toán trưởng (55,2%) và 161 kế toán viên (44,8%). Đây là các người cung cấp thông tin chủ chốt có khả năng quan sát trực tiếp điều kiện tổ chức, chất lượng hệ thống, dịch vụ hỗ trợ và mức độ sử dụng PMKT tại doanh nghiệp.
2.1.4. Thiết kế và quy trình khảo sát 

Bảng hỏi chính thức được xây dựng từ thang đo kế thừa và hiệu chỉnh qua nghiên cứu định tính. Khảo sát sơ bộ được thực hiện với 125 phiếu hợp lệ trong tháng 7-8/2025. Kết quả cho thấy Cronbach’s Alpha của các thang đo dao động từ 0,857 đến 0,919; KMO của nhóm biến độc lập đạt 0,883 và KMO của ASU đạt 0,940; Bartlett đều có Sig. = 0,000. Do đó, 37 biến quan sát được giữ lại cho khảo sát chính thức.
Khảo sát chính thức được thực hiện từ tháng 9 đến tháng 12/2025 theo hình thức kết hợp phát trực tiếp, email và trực tuyến. Người trả lời được lựa chọn theo cách tiếp cận người cung cấp thông tin chủ chốt, ưu tiên kế toán trưởng hoặc kế toán viên phụ trách chính trực tiếp tham gia tổ chức, vận hành hoặc sử dụng PMKT. Nghiên cứu phát 450 phiếu và sử dụng 359 phiếu hợp lệ, đạt tỷ lệ 79,78%. Do không có khung mẫu đầy đủ về DNNVV đang sử dụng PMKT, nghiên cứu sử dụng lấy mẫu phi xác suất có chủ đích và diễn giải kết quả trong phạm vi mẫu khảo sát.
2.2. THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NAM ĐỊNH 

Luận án đo lường thực trạng ứng dụng PMKT bằng biến phụ thuộc tổng hợp ASU theo ba tiêu chí UI, FS và PI. Các biến quan sát được đo theo thang Likert 5 mức; UI gồm 4 biến, FS 3 biến, PI 4 biến. Giá trị UI/FS/PI được tính bằng trung bình các biến quan sát trong từng nhóm; ASU là trung bình của UI, FS và PI nhằm bảo đảm khả năng so sánh và diễn giải thống nhất. Cách đo lường này cho thấy ứng dụng PMKT được đánh giá theo mức độ khai thác thường xuyên, mở rộng chức năng và gắn với quy trình trong thực tế, thay vì đánh giá theo trạng thái nhị phân “có hay không”. 
2.2.1. Thực trạng sử dụng các loại PMKT, thời gian sử dụng và mức độ sử dụng Excel song song 

Thực trạng ứng dụng PMKT được tiếp cận từ ba đặc trưng nền tảng: loại PMKT đang sử dụng, thời gian sử dụng PMKT hiện tại và mức độ doanh nghiệp còn sử dụng Excel song song. Xét trong bối cảnh nghiên cứu, luận án nhấn mạnh luận điểm phương pháp quan trọng: doanh nghiệp trang bị hoặc duy trì PMKT trong thời gian dài chưa đủ để khẳng định ứng dụng theo chiều sâu; nhiều doanh nghiệp có thể sử dụng PMKT nhiều năm nhưng vẫn chủ yếu khai thác chức năng ghi sổ và lập báo cáo bắt buộc, trong khi các chức năng phục vụ quản trị, đối chiếu dữ liệu, kiểm soát và tích hợp quy trình chưa được khai thác tương xứng. Trên cơ sở đó, ba đặc trưng này vừa phản ánh mức “hiện diện” của PMKT, vừa tạo căn cứ để phân tích sâu theo UI-FS-PI.
Về loại PMKT, mẫu khảo sát sử dụng nhiều phần mềm khác nhau: MISA 24,5% (88 doanh nghiệp), Bravo 17,3% (62), EasyBooks 13,4% (48), FAST 10,6% (38), SmartPro 10,0% (36), Vacom 8,9% (32), G9 8,1% (29) và SafeBooks 7,2% (26). Có 79,1% doanh nghiệp sử dụng PMKT hiện tại từ 3 năm trở lên. Đáng chú ý, 84,9% doanh nghiệp vẫn sử dụng Excel song song ở các mức độ khác nhau. Kết quả này củng cố sự cần thiết phải đánh giá chiều sâu khai thác PMKT thay vì chỉ ghi nhận tình trạng có sử dụng phần mềm.
2.2.2. Thực trạng cường độ sử dụng PMKT (UI) 

UI phản ánh mức độ PMKT được đưa vào vận hành thường xuyên trong xử lý nghiệp vụ kế toán hằng ngày, mức ưu tiên sử dụng phần mềm và mức độ doanh nghiệp dựa vào PMKT trong tác nghiệp. Kết quả cho thấy UI đạt 3,05 (mức trung bình). Điều này cho thấy PMKT đã tham gia vào xử lý nghiệp vụ nhưng chưa trở thành công cụ ưu tiên tuyệt đối ở nhiều doanh nghiệp. Kết quả này hàm ý rằng khi việc sử dụng Excel song song còn phổ biến, PMKT khó trở thành nguồn dữ liệu tập trung duy nhất, qua đó phản ánh mức độ tập trung sử dụng PMKT trong xử lý nghiệp vụ còn hạn chế. Trên cơ sở đó, UI trung bình phản ánh mức vận hành nền đã hình thành, song vẫn còn dư địa đáng kể để tăng tần suất sử dụng và tăng kỷ luật dữ liệu. 
2.2.3. Thực trạng phạm vi chức năng PMKT được khai thác (FS) 

FS phản ánh mức độ doanh nghiệp khai thác các phân hệ hay chức năng và báo cáo của PMKT vượt ra khỏi ghi sổ và báo cáo cơ bản. Kết quả cho thấy FS đạt 3,04 (mức trung bình). Điều này cho thấy nhiều doanh nghiệp mới khai thác PMKT ở mức đáp ứng nghiệp vụ kế toán thông thường, chưa mở rộng mạnh sang các phân hệ phục vụ quản trị như công nợ, kho, chi phí, giá thành, báo cáo quản trị theo nhu cầu. Kết quả này hàm ý tồn tại đồng thời “điểm nghẽn năng lực” và “điểm nghẽn động lực”: khi nhân sự kế toán hạn chế và công việc tác nghiệp nặng, doanh nghiệp có xu hướng dừng ở mức đủ đáp ứng tuân thủ, ít đầu tư thời gian, nguồn lực để mở rộng khai thác chức năng. Trên cơ sở đó, FS trung bình cũng gợi mở dư địa cải thiện thông qua đào tạo, chuẩn hóa thao tác và tăng nhu cầu sử dụng báo cáo quản trị từ PMKT. 
2.2.4. Thực trạng tích hợp PMKT vào quy trình kế toán - quản trị (PI) 

PI phản ánh mức độ PMKT được tích hợp vào quy trình kế toán-quản trị, bao gồm mức phần mềm trở thành “luồng vận hành” mặc định trong xử lý dữ liệu, phối hợp giữa các bộ phận và cung cấp thông tin phục vụ kiểm soát - ra quyết định. Kết quả cho thấy PI đạt 3,05 (mức trung bình). Điều này cho thấy mặc dù quy trình kế toán ở nhiều doanh nghiệp đã có sử dụng PMKT, việc chuẩn hóa dữ liệu, liên thông luồng xử lý và kỷ luật sử dụng hệ thống chưa thật sự mạnh; đặc biệt, khi Excel song song phổ biến, dữ liệu khó tập trung trên PMKT để đối chiếu và kiểm soát nhất quán. Kết quả này hàm ý rằng nâng PI không chỉ là vấn đề thao tác, mà gắn với tổ chức quy trình và quản trị thay đổi; do đó cần đồng thời cải thiện chất lượng hệ thống, chất lượng hỗ trợ, năng lực tổ chức và mức cam kết của lãnh đạo. 
2.2.5. Tổng hợp mức độ ứng dụng PMKT (ASU) 

ASU được tổng hợp bằng trung bình UI-FS-PI và đạt 3,04 (mức trung bình). Với UI = 3,05; FS = 3,04; PI = 3,05, có thể thấy rằng PMKT đã tham gia vào xử lý nghiệp vụ kế toán tại DNNVV Nam Định, nhưng chưa trở thành công cụ ưu tiên tuyệt đối, chưa được khai thác rộng chức năng và chưa tích hợp sâu vào quy trình kế toán-quản trị trên diện rộng. Điểm nhấn của thực trạng là: 79,1% doanh nghiệp sử dụng PMKT từ 3 năm trở lên nhưng ASU vẫn ở mức trung bình; đồng thời, 84,9% doanh nghiệp sử dụng Excel song song, phản ánh nguy cơ phân tán dữ liệu và mức độ tập trung, tích hợp dữ liệu trên PMKT còn hạn chế. Trên cơ sở đó, Chương 2 chuyển sang kiểm định định lượng nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng tương đối đến ASU, qua đó tạo căn cứ thực nghiệm cho hệ thống giải pháp ở Chương 3. 
2.3. KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH THANG ĐO VÀ MÔ HÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ỨNG DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN 

2.3.1. Thiết kế thang đo và kiểm định sơ bộ

Thang đo chính thức gồm 37 biến quan sát, trong đó 26 biến đo sáu nhân tố độc lập EC, PU, TMS, OC, SQ, SEQ và 11 biến đo ASU thông qua UI, FS và PI. Sau bước định tính và khảo sát sơ bộ, toàn bộ 37 biến được giữ lại cho khảo sát chính thức. Quy trình định lượng gồm kiểm định độ tin cậy, EFA, tương quan và hồi quy nhằm bảo đảm kết luận về các nhân tố ảnh hưởng dựa trên thang đo có độ tin cậy và cấu trúc phù hợp.
2.3.2. Kiểm định độ tin cậy của thang đo bằng Cronbach’s Alpha 

Kết quả Cronbach’s Alpha trên 359 quan sát cho thấy các thang đo đạt độ tin cậy: EC = 0,870; PU = 0,856; TMS = 0,899; OC = 0,892; SQ = 0,868; SEQ = 0,895 và ASU = 0,899. Hệ số tương quan biến - tổng của các biến quan sát đều đạt yêu cầu; không có biến nào bị loại. Vì vậy, 37 biến quan sát được tiếp tục sử dụng trong phân tích EFA.
2.3.3. Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 

Đối với 26 biến độc lập, EFA cho KMO = 0,914; Bartlett có Sig. = 0,000; sáu nhân tố được rút trích với tổng phương sai giải thích 71,976%, phù hợp với cấu trúc EC, PU, TMS, OC, SQ và SEQ. Đối với ASU, KMO = 0,945; Bartlett có Sig. = 0,000; một nhân tố được rút trích với Eigenvalue = 5,484 và giải thích 49,855% phương sai. Giá trị 49,855% thấp hơn ngưỡng tham chiếu 50%, vì vậy luận án không coi đây là kết quả đạt ngưỡng theo cách diễn giải thông thường mà chấp nhận có điều kiện khi xem xét đồng thời KMO, Bartlett, Eigenvalue, tải nhân tố và cấu trúc lý thuyết của ASU gồm UI, FS và PI.
2.3.4. Kiểm định tương quan giữa các biến trong mô hình nghiên cứu 

Kết quả tương quan Pearson cho thấy các nhân tố độc lập có tương quan dương với ASU, điều này cho thấy hướng liên hệ phù hợp kỳ vọng lý thuyết. Tuy nhiên, tương quan mới phản ánh liên hệ hai biến; để xác định tác động cận biên trong điều kiện các nhân tố khác giữ nguyên, luận án tiếp tục hồi quy đa biến. Đồng thời, kiểm định đa cộng tuyến bằng VIF, Tolerance được sử dụng để bảo đảm ước lượng hồi quy có độ ổn định. 
2.3.5. Hồi quy tuyến tính đa biến với biến phụ thuộc tổng hợp ASU 

Hồi quy đa biến với ASU cho thấy mô hình có R = 0,870; R² = 0,758; R² hiệu chỉnh = 0,753; F = 183,289; Sig. = 0,000; Durbin-Watson = 2,006. Sáu nhân tố đều có ảnh hưởng tích cực và có ý nghĩa thống kê đến ASU. Xét theo Beta chuẩn hóa, thứ tự ảnh hưởng là EC (0,259), SQ (0,228), OC (0,206), PU (0,195), SEQ (0,192) và TMS (0,170). VIF dao động từ 1,250 đến 1,590, không cho thấy đa cộng tuyến nghiêm trọng. Kết quả khẳng định vai trò đồng thời của điều kiện con người, tổ chức, công nghệ và môi trường hỗ trợ đối với mức độ ứng dụng PMKT.
2.3.6. Kiểm định tác động theo từng chiều cạnh UI, FS và PI 

Nhằm tránh “đồng nhất hóa” ứng dụng PMKT thành một chỉ số tổng hợp, luận án tiếp tục hồi quy riêng theo UI, FS và PI. Các mô hình đều có ý nghĩa: UI có R² = 0,580 (R² hiệu chỉnh = 0,573; F = 81,101; Sig. = 0,000; Durbin-Watson = 2,085); FS có R² = 0,581 (R² hiệu chỉnh = 0,573; F = 81,230; Sig. = 0,000; Durbin-Watson = 1,920); PI có R² = 0,690 (R² hiệu chỉnh = 0,685; F = 130,625; Sig. = 0,000; Durbin-Watson = 1,863). Trong ba mô hình, PI có R² cao nhất (0,690), cho thấy tập hợp các nhân tố trong mô hình giải thích tỷ lệ biến thiên của PI cao hơn so với UI và FS.

Phân tích theo UI, FS và PI cho thấy mức độ ảnh hưởng tương đối của các nhân tố khác nhau giữa các chiều cạnh. Đối với UI, SQ có Beta cao nhất (0,249), tiếp theo OC (0,235) và EC (0,208). Đối với FS, EC cao nhất (0,289), tiếp theo PU (0,215), SEQ (0,178) và SQ (0,170). Đối với PI, EC cao nhất (0,218), tiếp theo SEQ (0,207), SQ (0,197), OC (0,196) và TMS (0,193). Các kết quả này phản ánh sự khác biệt về mức độ ảnh hưởng, không được diễn giải như cơ chế trung gian hay đường dẫn nhân quả.
2.3.7. Kiểm định bổ sung theo biến kiểm soát quy mô và ngành nghề 

Hồi quy phân cấp được sử dụng để kiểm tra bổ sung vai trò của Size và Ind. Mô hình chỉ gồm biến kiểm soát có R² = 0,287. Khi bổ sung sáu nhân tố chính, R² tăng lên 0,765 và R² hiệu chỉnh đạt 0,757; ΔR² = 0,478, F Change = 117,385, Sig. = 0,000. Sau khi kiểm soát quy mô và ngành nghề, sáu nhân tố chính vẫn duy trì ý nghĩa thống kê. Kết quả được sử dụng như kiểm định độ ổn định và thông tin bổ sung khi vận dụng giải pháp; không phải bằng chứng về tác động điều tiết của Size hoặc Ind.
2.3.8. Tổng hợp kết quả kiểm định giả thuyết nghiên cứu 

Tổng hợp kết quả cho thấy H1-H6 đều được chấp nhận trong phạm vi mẫu nghiên cứu. Tuy nhiên, việc các giả thuyết cùng có chiều dương không được xem là quan hệ tất yếu trong mọi bối cảnh; mức độ ảnh hưởng có thể thay đổi theo đặc điểm doanh nghiệp, giai đoạn ứng dụng và cách đo lường. Phân tích UI, FS và PI được sử dụng để làm rõ sự khác biệt về mức độ ảnh hưởng tương đối, trong khi hồi quy phân cấp giúp đánh giá độ ổn định của mô hình khi đưa Size và Ind vào kiểm soát.
2.3.9. Thảo luận kết quả nghiên cứu định lượng 

Thảo luận kết quả cho thấy ba điểm nổi bật. Thứ nhất, ASU chỉ ở mức trung bình dù nhiều doanh nghiệp đã sử dụng PMKT tương đối lâu và Excel vẫn được sử dụng song song phổ biến, phản ánh khoảng cách giữa hiện diện phần mềm và khai thác theo chiều sâu. Thứ hai, EC có ảnh hưởng nổi bật đến ASU, FS và PI; SQ đặc biệt quan trọng đối với UI; OC, PU, SEQ và TMS bổ sung các điều kiện tổ chức, động lực sử dụng và hỗ trợ cần thiết. Thứ ba, khác biệt về Beta giữa mô hình ASU và các mô hình UI, FS, PI cho thấy giải pháp cần được thiết kế theo từng giai đoạn và từng chiều cạnh thay vì xếp hạng nhân tố một cách cơ học.
Kết quả hồi quy phân cấp cũng cho thấy quy mô và ngành nghề có liên quan đến khác biệt về ASU nhưng không thay thế vai trò giải thích của sáu nhân tố chính. Do nghiên cứu chưa kiểm định tương tác, Size và Ind chỉ được sử dụng để điều chỉnh cách thức, tốc độ và thứ tự triển khai giải pháp phù hợp hơn với nguồn lực và đặc thù nghiệp vụ của từng nhóm doanh nghiệp.
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NÂNG CAO MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NAM ĐỊNH
3.1. CĂN CỨ, QUAN ĐIỂM VÀ NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

3.1.1. Căn cứ đề xuất giải pháp

Hệ thống giải pháp được xây dựng trên hai nhóm căn cứ trực tiếp từ Chương 2: thực trạng mức độ ứng dụng PMKT và kết quả kiểm định các nhân tố ảnh hưởng. UI = 3,05; FS = 3,04; PI = 3,05 và ASU = 3,04 cho thấy mức độ khai thác PMKT còn trung bình; 84,9% doanh nghiệp vẫn dùng Excel song song. Đồng thời, mô hình ASU xác định thứ tự ảnh hưởng EC → SQ → OC → PU → SEQ → TMS, còn các mô hình UI, FS và PI cho thấy trọng tâm ảnh hưởng khác nhau giữa các chiều cạnh. Đây là căn cứ để xác định ưu tiên và lộ trình can thiệp.
3.1.2. Quan điểm và nguyên tắc để đề xuất giải pháp

Giải pháp phải hướng tới nâng cao mức độ ứng dụng PMKT theo chiều sâu, bám sát bằng chứng thực nghiệm, phù hợp nguồn lực DNNVV và gắn với yêu cầu chuyển đổi số kế toán. Quá trình triển khai cần đồng bộ giữa con người, tổ chức, công nghệ và môi trường hỗ trợ; lấy doanh nghiệp làm chủ thể trung tâm, đồng thời phân định rõ vai trò của nhà cung cấp PMKT và các chủ thể hỗ trợ. Size và Ind chỉ được dùng làm căn cứ bổ sung để điều chỉnh cách thức, mức độ, tốc độ và thứ tự triển khai; không được diễn giải như biến điều tiết đã được kiểm định.
3.1.3. Khung logic luận chứng khoa học từ kết quả nghiên cứu đến giải pháp

Khung giải pháp được tổ chức theo chuỗi: vấn đề thực tiễn → mục tiêu cải thiện → nhân tố liên quan → biện pháp → chủ thể → nguồn lực → thời hạn → KPI. Các nhóm giải pháp không được liệt kê rời rạc mà liên kết trực tiếp với UI, FS, PI và sáu nhân tố đã được kiểm định. Cách tiếp cận này bảo đảm mạch từ kết quả nghiên cứu đến giải pháp có căn cứ thực nghiệm và có khả năng theo dõi khi triển khai.
3.2. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NAM ĐỊNH

Hệ thống giải pháp được triển khai theo ba giai đoạn: ngắn hạn củng cố nền tảng và xử lý các bất cập cản trở việc sử dụng; trung hạn mở rộng chức năng và tích hợp phần mềm vào quy trình nghiệp vụ; dài hạn phát triển quản trị dữ liệu, tự động hóa và khai thác dữ liệu phục vụ kiểm soát, dự báo và ra quyết định. Các KPI là chỉ tiêu định hướng; doanh nghiệp cần xác định baseline, cách tính, nguồn dữ liệu, tần suất đo và ngưỡng mục tiêu phù hợp với hiện trạng.
3.2.1. Nhóm giải pháp ngắn hạn: Chuẩn hóa nền tảng và nâng cao khả năng sử dụng phần mềm kế toán

Giai đoạn ngắn hạn tập trung vào EC và SQ, đồng thời xử lý các điểm nghẽn đang làm UI, FS và PI ở mức trung bình. Nội dung trọng tâm gồm chuẩn hóa danh mục và dữ liệu nền; rà soát phân quyền và trách nhiệm người dùng; đào tạo thao tác theo nghiệp vụ; thiết lập checklist nhập liệu - đối chiếu - khóa sổ; quản lý lỗi và yêu cầu hỗ trợ; kiểm soát việc xử lý nghiệp vụ ngoài PMKT và giảm phụ thuộc Excel. Kết quả kỳ vọng là tăng tính ổn định của UI, cải thiện khả năng khai thác FS và tạo nền tảng dữ liệu cho PI.

3.2.2. Nhóm giải pháp trung hạn: Mở rộng chức năng và tích hợp phần mềm kế toán vào quy trình kế toán - quản trị

Sau khi nền tảng sử dụng đã ổn định, doanh nghiệp cần mở rộng các phân hệ và báo cáo thực sự tạo giá trị; chuẩn hóa luồng dữ liệu giữa kế toán với bán hàng, kho, ngân hàng, hóa đơn điện tử và các bộ phận liên quan; giảm nhập liệu trùng lặp; tăng sử dụng báo cáo quản trị từ PMKT. Trọng tâm giai đoạn này là nâng FS và PI, gắn với EC, PU, SQ, SEQ và OC. Doanh nghiệp nên ưu tiên các kết nối có khối lượng giao dịch lớn, tần suất cao hoặc rủi ro sai sót đáng kể.

3.2.3. Nhóm giải pháp dài hạn: Phát triển quản trị dữ liệu kế toán, tự động hóa và khai thác dữ liệu phục vụ quản trị

Giai đoạn dài hạn hướng tới làm cho PMKT trở thành nền tảng dữ liệu kế toán - quản trị, hỗ trợ kiểm soát và ra quyết định. Doanh nghiệp cần xây dựng quy tắc quản trị dữ liệu, chuẩn hóa chủ sở hữu dữ liệu, tăng tự động hóa các nghiệp vụ lặp lại, phát triển báo cáo phân tích và cảnh báo, đồng thời tích hợp sâu hơn khi mức độ sẵn sàng cho phép. Trọng tâm là PI và ASU; việc đầu tư hệ thống phức tạp chỉ nên thực hiện khi doanh nghiệp đã đáp ứng điều kiện về nhân sự, quy trình, dữ liệu, công nghệ và cam kết quản trị.

3.2.4. Điều chỉnh lộ trình triển khai theo đặc điểm quy mô và ngành nghề doanh nghiệp

Doanh nghiệp siêu nhỏ nên ưu tiên giải pháp chi phí thấp, chức năng cốt lõi, đào tạo và kiểm soát Excel; doanh nghiệp nhỏ có thể mở rộng phân hệ, báo cáo quản trị và một số kết nối dữ liệu; doanh nghiệp vừa có thể xem xét tích hợp nhiều hệ thống, tự động hóa và quản trị dữ liệu bài bản hơn. Theo ngành, trọng tâm chức năng và luồng dữ liệu cần điều chỉnh theo đặc thù thương mại, sản xuất, dịch vụ và xây dựng. Đây là định hướng triển khai dựa trên điều kiện thực tế, không phải kết luận về tác động điều tiết.

3.3. KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUAN

Các khuyến nghị được xây dựng nhằm tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp triển khai giải pháp, không được diễn giải như các quan hệ chính sách đã được mô hình định lượng kiểm định trực tiếp. DNNVV là chủ thể trung tâm; nhà cung cấp PMKT hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ; cơ quan quản lý và cơ quan thuế hỗ trợ tuân thủ và môi trường thể chế; hiệp hội nghề nghiệp và cơ sở đào tạo hỗ trợ phát triển năng lực và kết nối nguồn lực.

3.3.1. Khuyến nghị đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Nam Định

DNNVV cần xác định PMKT là nền tảng dữ liệu kế toán - quản trị, xây dựng kế hoạch cải thiện theo baseline và lộ trình phù hợp, bố trí người chịu trách nhiệm, ngân sách và KPI; ưu tiên nâng năng lực người sử dụng, chuẩn hóa dữ liệu, quản lý quyền truy cập, khai thác báo cáo và từng bước giảm xử lý ngoài hệ thống.

3.3.2. Khuyến nghị đối với nhà cung cấp phần mềm kế toán

Nhà cung cấp cần nâng tính ổn định, bảo mật, khả năng tích hợp và mức phù hợp nghiệp vụ của phần mềm; chuẩn hóa quy trình triển khai - đào tạo - hỗ trợ; thiết lập SLA, phân loại yêu cầu và cung cấp gói hỗ trợ phù hợp với quy mô, ngành nghề và mức độ trưởng thành số của DNNVV.

3.3.3. Khuyến nghị đối với cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan thuế

Cơ quan quản lý và cơ quan thuế nên tăng cường hướng dẫn tuân thủ số, chuẩn hóa và công khai yêu cầu dữ liệu, hỗ trợ DNNVV tiếp cận thông tin về chuyển đổi số kế toán, đồng thời thúc đẩy môi trường kết nối dữ liệu thuận lợi. Các hoạt động này có vai trò hỗ trợ điều kiện triển khai chứ không phải biến chính sách đã được mô hình kiểm định.
3.3.4. Khuyến nghị đối với hiệp hội nghề nghiệp và cơ sở đào tạo

Hiệp hội nghề nghiệp và cơ sở đào tạo cần phát triển các chương trình ngắn hạn về PMKT, kế toán số, kiểm soát dữ liệu, hóa đơn - thuế điện tử và khai thác báo cáo quản trị; tăng đào tạo theo tình huống và theo nhóm ngành; đồng thời tạo mạng lưới chia sẻ kinh nghiệm giữa doanh nghiệp, kế toán viên và nhà cung cấp PMKT.

3.4. ĐÓNG GÓP, HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO

3.4.1. Đóng góp khoa học và thực tiễn của luận án

Về lý luận, luận án làm rõ cách tiếp cận ứng dụng PMKT theo chiều sâu sau triển khai, cụ thể hóa ASU qua UI, FS và PI; tích hợp TAM, TOE và ISS, đồng thời sử dụng H-O-T-E để hệ thống hóa các nhân tố. Về thực nghiệm, luận án cung cấp bằng chứng từ 359 DNNVV về ảnh hưởng của EC, PU, TMS, OC, SQ và SEQ đối với ASU và sự khác biệt về mức độ ảnh hưởng giữa UI, FS, PI. Về thực tiễn, kết quả được chuyển hóa thành lộ trình giải pháp có mục tiêu, chủ thể, nguồn lực, thời hạn và KPI.

3.4.2. Hạn chế của luận án

Nghiên cứu còn giới hạn về phạm vi địa lý tại Nam Định; sử dụng mẫu phi xác suất có chủ đích do chưa có khung mẫu đầy đủ về DNNVV đang sử dụng PMKT; dữ liệu cắt ngang và dựa trên người cung cấp thông tin chủ chốt; mô hình tập trung vào sáu nhân tố chính; phương pháp hồi quy chưa kiểm định các quan hệ trung gian, điều tiết hoặc cấu trúc nhân quả phức tạp. Vì vậy, khả năng suy rộng thống kê cần được xem xét thận trọng.

3.4.3. Hướng nghiên cứu tiếp theo

Các nghiên cứu tiếp theo có thể mở rộng không gian và ngành nghề, sử dụng khung mẫu xác suất hoặc dữ liệu dọc, kết hợp nhiều nguồn dữ liệu, và áp dụng SEM/PLS-SEM để kiểm định các quan hệ phức tạp hơn. Size và Ind có thể được nghiên cứu như biến điều tiết tiềm năng khi có thiết kế tương tác phù hợp. Các hướng mới cũng có thể xem xét PMKT đám mây, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, phân tích dữ liệu kế toán và tác động của ASU đến chất lượng thông tin hoặc hiệu quả hoạt động.

KẾT LUẬN

Luận án nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng PMKT trong DNNVV tại Nam Định theo cách tiếp cận ứng dụng thực tế sau triển khai. Về lý luận, luận án làm rõ vị trí của PMKT trong HTTT kế toán, phân biệt giữa trang bị/chấp nhận và mức độ khai thác thực tế; ASU được phản ánh qua UI, FS và PI. Mô hình dựa trên TAM, TOE và ISS, kết hợp H-O-T-E để hệ thống hóa sáu nhân tố EC, PU, TMS, OC, SQ và SEQ.
Kết quả khảo sát 359 DNNVV cho thấy ASU = 3,04; UI = 3,05; FS = 3,04; PI = 3,05, đều ở mức trung bình, trong khi 84,9% doanh nghiệp vẫn sử dụng Excel song song. Kết quả hồi quy cho thấy cả sáu nhân tố đều có ảnh hưởng tích cực và có ý nghĩa thống kê đến ASU, với thứ tự mức độ ảnh hưởng theo hệ số Beta chuẩn hóa là EC → SQ → OC → PU → SEQ → TMS. Mô hình hồi quy đạt R² = 0,758 và R² hiệu chỉnh = 0,753, cho thấy mô hình có khả năng giải thích tương đối cao sự biến thiên của ASU trong mẫu nghiên cứu. Phân tích riêng đối với UI, FS và PI cho thấy mức độ ảnh hưởng tương đối của các nhân tố có sự khác biệt giữa các chiều cạnh của mức độ ứng dụng PMKT.
Trên cơ sở đó, luận án đề xuất hệ thống giải pháp theo lộ trình ngắn hạn - trung hạn - dài hạn: từ chuẩn hóa nền tảng và nâng khả năng sử dụng, đến mở rộng chức năng và tích hợp quy trình, rồi phát triển quản trị dữ liệu, tự động hóa và khai thác thông tin phục vụ quản trị. Sáu nhân tố chính được sử dụng làm căn cứ thực nghiệm xuyên suốt; Size và Ind chỉ được dùng để điều chỉnh cách thức và tốc độ triển khai phù hợp với điều kiện doanh nghiệp. Các khuyến nghị đối với doanh nghiệp và các chủ thể hỗ trợ được trình bày theo đúng phạm vi bằng chứng của nghiên cứu.
Bên cạnh các kết quả đạt được, luận án còn giới hạn về phạm vi địa lý, phương pháp chọn mẫu, dữ liệu cắt ngang và mô hình chỉ xem xét sáu nhân tố chính. Các nghiên cứu tiếp theo có thể mở rộng không gian và ngành nghề, sử dụng dữ liệu dọc, áp dụng SEM/PLS-SEM, kiểm định vai trò trung gian hoặc điều tiết khi có thiết kế phù hợp, đồng thời nghiên cứu PMKT đám mây, AI, tự động hóa và kết quả đầu ra của mức độ ứng dụng PMKT.
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